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	BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

Số:             /BC-VPTT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2022


BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng, chống thiên tai ngày 26/5/2022
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT
1. Tin mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ
Ngày và đêm 27/5, Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm; riêng khu vực Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 100mm (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và đêm).
[bookmark: _GoBack]Ngoài ra, chiều và tối nay (27/5), ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa 30-50mm, cục bộ có mưa to với lượng mưa trên 100mm. Mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 30/5 (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. 
Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá: Cấp 1.  
2. Tin cảnh báo mưa dông, gió mạnh, sóng lớn trên biển
Ngày 27/5, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và các vùng biển phía Nam có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 2,0-3,0m.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: Cấp 2.
3. Tình hình mưa:
- Mưa ngày (từ 19h/25/5-19h/26/5): Khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên có mưa lớn, lượng mưa phổ biến từ 40-70mm; một số trạm có lượng mưa lớn như: Nam Phong (Hòa Bình) 74mm; Đạ Pal (Lâm Đồng) 198mm; Mỹ Đức (Lâm Đồng) 121mm; Thủy điện Đắk Sin 1 (Đắk Nông) 107mm; Ia Pnôn (Gia Lai) 127mm; Tà Pa (Bình Thuận) 121mm.
- Mưa đêm (từ 19h/26/5-07h/27/5): Khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa phổ biến 20-40mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Thượng Lâm (Tuyên Quang) 76mm; Nà Chì (Hà Giang) 58mm; Quang Vinh (Cao Bằng) 45mm; Tam Thôn Hiệp (TP. Hồ Chí Minh) 51mm; Đức Hòa (Long An) 84mm.
- Mưa 03 ngày (từ 19h/23/5-19h/26/5): Khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa lớn, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, tập trung vào ngày 24/5, một số trạm có lượng mưa lớn như: Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 383mm; Cống Neo (Thái Bình) 268mm; Chúc Bài Sơn (Quảng Ninh) 249mm; Quân Chu (Thái Nguyên) 246mm; Ninh Hải (Ninh Bình) 218mm; Xuân Khánh (Thanh Hóa) 194mm; Đạ Pal (Lâm Đồng) 198mm.
II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
1. Các sông khu vực Bắc Bộ:
- Mực nước sông Hồng tại trạm Hà Nội đang biến đổi chậm, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại đang lên nhanh. Lúc 07h/27/5 trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 4,6m, trên sông Thái Bình tại trạm Phả Lại là 2,63m. Dự báo: Mực nước trên sông Hồng tại trạm Hà Nội sẽ xuống. Đến 7h/28/05 mực nước tại trạm Hà Nội có khả năng ở mức 4,60m; 19h/27/5 trên sông Thái Bình tại trạm Phả Lại là 3,25m.
- Tin lũ trên sông Cầu: Mực nước trên sông Cầu tại Đáp Cầu đã đạt đỉnh và đang xuống; mực nước lúc 01h ngày 27/5 là 4,95m (dưới BĐ2 0,35m).
2. Các sông khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên: 
Mực nước các sông biến đổi chậm, mực nước hạ lưu các sông dao động theo thủy triều và điều tiết hồ chứa.
3. Các sông Nam Bộ: 
- Mực nước lúc 7h ngày 27/5 trên sông Mê Kông tại Kratie (Campuchia) là 11,11m (cao hơn TBNN là 3,1m; thấp hơn mực nước lớn nhất cùng thời kỳ là 2,5m).
- Mực nước cao nhất ngày 26/5: trên sông Tiền tại Tân Châu 1,44m (cao hơn TBNN là 0,33m); trên sông Hậu tại Châu Đốc 1,52m (cao hơn TBNN là 0,28m). Lúc 7h00 ngày 27/5: mực nước sông Tiền tại Tân Châu 1,1m; sông Hậu tại Châu Đốc 1,23m.
Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi theo triều. Đến ngày 30/5 mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,23m, tại Châu Đốc ở mức 1,38m. 
III. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
1. Thiệt hại do mưa lũ khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 21-25/5
Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương, mưa lũ khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 21-26/5 đã gây thiệt hại như sau:
- Về người: 06 người chết (tăng 01 người tại Vĩnh Phúc do đuối nước); 06 người bị thương.
- Về nhà ở: 512 nhà hư hỏng, di dời khẩn cấp (Hà Giang 42, Bắc Kạn 19, Tuyên Quang 101, Yên Bái 48, Điện Biên 24, Sơn La 40, Bắc Kạn 19, Lào Cai 02, Thái Nguyên 25, Cao Bằng 44, Hòa Bình 16, Vĩnh Phúc 127, Thanh Hóa 12, Nghệ An 12).
- Về nông nghiệp: 26.767 ha lúa, hoa màu ngập, thiệt hại, hiện phần lớn đã hết ngập; Tuy nhiên,các địa phương đang tiếp tục bơm tiêu úng (Sơn La 6, Điện Biên 15, Hà Giang 164, Tuyên Quang 1596, Yên Bái 155, Bắc Kạn 97, Hòa Bình 609, Phú Thọ 1505, Thái Nguyên 2153, Hà Nội 6.039, Vĩnh Phúc 9.002, Thái Bình 450, Bắc Giang 869, Thanh Hóa 3.790, Nghệ An 317); 922ha diện tích thủy sản thiệt hại; 26.302 con gia súc, gia cầm chết, cuốn trôi.
- Về đê điều: trạm bơm Cẩm Bào, tỉnh Bắc Giang xảy ra 02 sự cố sủi phía đồng; chính quyền địa phương đã kịp thời xử lý giờ đầu, hiện sự cố đã ổn định. 
- Về giao thông: 39.382 m3 đất, đá sạt lở, 10 cầu dân sinh bị hư hỏng, cuốn trôi; các tuyến đường hiện đã được khắc phục, thông tuyến.
2. Thiệt hại khác: Theo báo cáo nhanh số 69/BC-PCTT ngày 26/5/2022 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lâm Đồng, mưa lớn trên địa bàn huyện Đạ Tẻh rạng sáng  26/5 đã làm ngập 39 nhà; 173ha cây trồng. 
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
1. Trung ương
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đã có công văn số 272/VPTT ngày 20/5/2022 gửi Ban Chỉ huy PCTTT&TKCN các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đề nghị chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
- Ngày 26/5, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai do ông Trần Hồng Thái - Ủy viên BCĐ QG PCTT làm trưởng đoàn tiếp tục kiểm tra công tác PCTT tại tỉnh Điện Biên.
- Tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thiên tai, chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo tới các địa phương để triển khai các biện pháp ứng phó.
2. Địa phương
- Các địa phương đã triển khai thực hiện công văn số 272/VPTT ngày 20/5/2022 chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
- Chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình thiên tai, báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT.
V. CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Các tỉnh từ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tổ chức thực hiện theo công văn số 272/VPTT ngày 20/5/2022 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo QG về PCTT. 
2. Các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau thông báo đến các chủ phương tiện, tàu thuyền trên biển tin cảnh báo mưa dông, sóng to, gió lớn trên biển; Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long theo dõi sát tình hình dòng chảy thượng nguồn sông Mê Kông để chủ động ứng phó và điều chỉnh sản xuất phù hợp.
3. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo QG về PCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT&TKCN./.
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